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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/01/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 A32 0 0 11 445.600 11 445.600
2 AAS 0 0 95 779.000 95 779.000
3 BHI 0 0 104 2.037.200 104 2.037.200
4 BSR 100.000 1.890.000.000 0 0 100.000 1.890.000.000
5 C4G 0 0 70 805.000 70 805.000
6 CC1 0 0 8 120.800 8 120.800
7 G36 0 0 13 102.700 13 102.700
8 GDA 0 0 10.000 260.500.000 10.000 260.500.000
9 LTG 0 0 50 1.350.100 50 1.350.100

10 QTP 6.100 89.060.000 0 0 6.100 89.060.000
11 VLC 0 0 75 1.177.500 75 1.177.500
12 VTP 0 0 39 2.536.200 39 2.536.200

Tổng 106.100 1.979.060.000 10.465 269.854.100 116.565 2.248.914.100


